
STT Họ Tên Nhóm S2 S3-S4 S5 S7 ĐQT S9 ĐHP
a 13-Feb 27-Feb PRO
b 20% 20% 30% 30% 50% 50%

1 Đào Duy Anh 6 6,0 7,5 7,0 9,0 7,5 7,5 7,5
2 Nguyễn Viết Cường 2 8,0 7,0 8,5 9,0 8,5 8,0 8,3
3 Huỳnh Ngọc Kim Hân 1 8,0 6,5 7,0 9,0 7,5 8,5 8,0
4 Hồ Nguyễn Bảo Hoàng 2 8,0 8,0 8,5 9,0 8,5 8,0 8,3
5 Lương Phúc Hoàng 6 0,0 6,5 7,0 6,0 5,0 7,5 6,3
6 Lê Minh Huy 2 7,0 7,0 8,5 9,0 8,0 8,0 8,0
7 Phan Trần Ngọc Khánh 3 8,0 8,0 8,0 9,0 8,5 8,5 8,5
8 Võ Nhật Khuyên 3 8,0 8,0 8,0 9,0 8,5 8,5 8,5
9 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 3 8,0 8,0 8,0 9,0 8,5 8,5 8,5

10 Thái Nguyễn Nguyệt Minh 1 8,0 7,5 7,0 9,0 8,0 8,5 8,3
11 Võ Ngọc Tường My 4 6,5 7,5 8,5 7,0 7,5 8,5 8,0
12 Hà Nguyễn Hoàn Mỹ 5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,3
13 Trịnh Hồng Na 4 7,5 7,5 8,5 7,0 7,5 8,5 8,0
14 Nguyễn Trịnh Hoàng Ngân 1 8,0 7,5 7,0 9,0 8,0 8,5 8,3
15 Lê Minh Nhật 5 0,0 7,5 8,0 8,0 6,5 8,5 7,5
16 Lâm Tú Như 1 8,0 7,5 7,0 9,0 8,0 8,5 8,3
17 Trần Thị Tuyết Nhung 3 8,0 8,0 8,0 9,0 8,5 8,5 8,5
18 Nguyễn Cát Phượng 5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,3
19 Phạm Minh Quang 2 7,0 7,0 8,5 6,0 7,0 8,0 7,5
20 Lê Nhật Quyên 6 6,0 7,5 7,0 9,0 7,5 7,5 7,5
21 Trần Duy Thái 4 7,5 7,5 8,5 7,0 7,5 8,5 8,0
22 Lê Đức Thuận 4 7,5 7,5 8,5 7,0 7,5 8,5 8,0
23 Nguyễn Cẩm Thy 4 7,5 7,5 8,5 7,0 7,5 8,5 8,0
24 Nguyễn Trịnh Vĩnh Tín 2 8,0 8,0 8,5 9,0 8,5 8,0 8,3
25 Tống Trần Mai Trâm 2 8,0 7,0 8,5 9,0 8,5 8,0 8,3
26 Phùng Thị Minh Trang 4 7,5 7,5 8,5 7,0 7,5 8,5 8,0
27 Trương Thị Hồng Trang 1 8,0 7,5 7,0 9,0 8,0 8,5 8,3
28 Võ Lê Thảo Trang 5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,3
29 Nguyễn Thùy Mai Trinh 5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,3
30 Hồ Phương Trúc 6 6,0 7,5 7,0 9,0 7,5 7,5 7,5
31 Hồ Ngọc Thục Uyên 6 6,0 7,5 7,0 9,0 7,5 7,5 7,5
32 Lê Phương Vy 6 6,0 7,5 7,0 9,0 7,5 7,5 7,5
33 Lê Tường Vy 3 0,0 8,0 8,0 9,0 6,5 8,5 7,5
34 Nguyễn Thị Tường Vy 3 8,0 8,0 8,0 9,0 8,5 8,5 8,5
35 Nguyễn Hoàng Yến 5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,3
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